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Đơn vị tính: đồng

STT
Nhóm 

vật liệu
Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 

kiện 

thươn

g mại

Vận chuyển
Giá (chưa 

VAT)
Ghi chú

1
Đá xây 

dựng
Đá 1x2TC M3 TCVN

CN Tân Trung- Cty TNHH MTV 

Sông Đà 2 E&C

Không có 

thông tin
318,300

mỏ đá Tân Trung thôn 

Đồng Sinh xã Tam Sơn

2
Đá xây 

dựng
Đá 2x4 M3 TCVN

CN Tân Trung- Cty TNHH MTV 

Sông Đà 2 E&C

Không có 

thông tin
258,000

mỏ đá Tân Trung thôn 

Đồng Sinh xã Tam Sơn

3
Đá xây 

dựng
Đá 0.5x1 M3 TCVN

CN Tân Trung- Cty TNHH MTV 

Sông Đà 2 E&C

Không có 

thông tin
228,000

mỏ đá Tân Trung thôn 

Đồng Sinh xã Tam Sơn

4
Đá xây 

dựng
Đá mạt M3 TCVN

CN Tân Trung- Cty TNHH MTV 

Sông Đà 2 E&C

Không có 

thông tin
195,000

mỏ đá Tân Trung thôn 

Đồng Sinh xã Tam Sơn

5
Đá xây 

dựng
Đá Base M3 TCVN

CN Tân Trung- Cty TNHH MTV 

Sông Đà 2 E&C

Không có 

thông tin
198,000

mỏ đá Tân Trung thôn 

Đồng Sinh xã Tam Sơn

6
Đá xây 

dựng
Đá Subbase M3 TCVN

CN Tân Trung- Cty TNHH MTV 

Sông Đà 2 E&C

Không có 

thông tin
187,000

mỏ đá Tân Trung thôn 

Đồng Sinh xã Tam Sơn

7
Đá xây 

dựng
Đá hộc M3 TCVN

CN Tân Trung- Cty TNHH MTV 

Sông Đà 2 E&C

Không có 

thông tin
210,000

mỏ đá Tân Trung thôn 

Đồng Sinh xã Tam Sơn

8
Đá xây 

dựng
Đá hỗn hợp M3 TCVN

CN Tân Trung- Cty TNHH MTV 

Sông Đà 2 E&C

Không có 

thông tin
80,000

mỏ đá Tân Trung thôn 

Đồng Sinh xã Tam Sơn

(Kèm theo Van bản số         SXD/KT&VLXD ngày   tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng)

BỔ SUNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN 36 XÃ, PHƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ (36 XÃ, PHƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC 

TRƯỚC KHI SÁP NHẬP VỀ TỈNH PHÚ THỌ)

PHỤ LỤC

Theo hô sơ gửi kèm Văn bản số 35BTH ngày 07/10/2025 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C chi nhánh Tân Trung : Mức giá sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đề nghị 

công bố nêu trên được áp dụng từ ngày 01/09/2025 đến khi có đề nghị công bố giá mới.
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